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        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  n  n s : 120/2023/DS-ST 
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V/v tranh chấp hợp đồn  va  t i s n 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Thanh Phúc. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lý Thành Trung. 

2. Ôn  Lâm Huỳnh Đệ. 

- Thư ký phiên tòa:    N u ễn Thù  Dươn  – Thư ký Tòa  n, Tòa án nhân 

dân Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa:    Trần Thị Thanh Thú  - Kiểm s t viên. 

Trong ngày 14 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở To   n nhân dân Quận 11 xét xử 

sơ thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s : 37/2023/TLST-DS ngày 06/3/2023 về “Tranh 

chấp hợp đồn  va  t i s n” theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 

70/2023/QĐXXST-DS ngày 09/6/2023 và Qu ết định hoãn phiên tòa s : 

54/2023/QĐST-DS ngày 28/6/2023  iữa c c đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: N ân h n  thươn  mại cổ phần S; địa chỉ:  s   đườn  N, 

Phườn  Võ Thị S u, Quận 3, Th nh ph  Hồ Chí Minh;  

N ười đại diện hợp ph p: Ông Phạm Trườn  T, sinh năm 1994 - L  n ười 

đại diện theo ủ  qu ền (Văn b n ủ  qu ền n    04/01/2023); 

Ông T có đơn đề n hị xét xử vắn  mặt. 

2. Bị đơn: Ông Phạm Trần Ho n  Q, sinh năm 1983; địa chỉ:  đườn  s  , cư 

xá L, Phườn  15, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

Ông Q vắn  mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn kh i kiện đề ngày 03/02/2023 của nguyên đơn và quá trình giải 

quyết vụ án ông Phạm Trường T là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình 

bày: 
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Ngày 24/11/2017, ông Phạm Trần Ho n  Q có ký với Ngân hàng Thươn  

mại Cổ phần S (viết tắt l  “N ân h n ”) Hợp đồn  sử dụn  Thẻ tín dụn  (bao  ồm 

Giấ  đề n hị cấp thẻ tín dụn  kiêm hợp đồn  v  b n Điều kho n v  Điều kiện ph t 

h nh v  sử dụn  thẻ tín dụn  của Ngân hàng - c c t i liệu n   được  ọi chun  l  

Hợp đồn ), hạn mức tín dụn  l  100.000.000 đồn  với mục đích tiêu dùng cá nhân, 

lãi suất 2,4%/th n  (lãi tron  hạn), lãi suất qu  hạn bằn  150% mức lãi suất tron  

hạn. Sau khi được cấp Thẻ tín dụn , ông Q đã thực hiện c c  iao dịch với tổn  s  

tiền l  205.066.369 đồn . 

Tron  qu  trình sử dụn  thẻ từ n    kích hoạt thẻ đến n    khởi kiện, ông Q 

đã thanh to n cho N ân h n  s  tiền 128.466.166 đồn . Qua nhiều lần l m việc 

nhắc nhở nhưn  ông Q vẫn khôn  có thiện chí tr  nợ. Do ông Phạm Trần Ho n  Q 

vi phạm n hĩa vụ thanh to n nên n    16/01/2020 N ân h n  đã chấm dứt qu ền 

sử dụn  thẻ v  chu ển to n bộ s  dư nợ tại thời điểm n   l  114.158.383 đồn  sang 

nợ qu  hạn l m nợ   c v   p dụn  lãi suất nợ qu  hạn. Sau khi chu ển nợ qu  hạn, 

ông Q có thanh to n cho N ân h n  them s  tiền l  1.490.000 đồn  v o th n  

02/2020, s  tiền n   được ưu tiên trừ v o s  tiền nợ   c 114.158.383 đồn .  

Tính đến ngày 14/7/2023, ông Q còn nợ N ân h n  s  tiền tổn  cộn  là 

285.232.623 đồn , tron  đó, nợ   c l  112.668.383 đồn , lãi qu  hạn l  

172.564.240 đồn . Ngân hàng yêu cầu ông Q có n hĩa vụ tr  n a  cho N ân h n  

s  tiền 285.232.623 đồn . Ông Q còn ph i thanh toán kho n lãi ph t sinh từ n    

15/7/2023 cho đến khi tr  dứt nợ va  theo mức lãi suất nợ qu  hạn trên s  nợ   c 

theo thỏa thuận  iữa ôn  Q và Ngân hàng. 

Tại phiên tòa, N u ên đơn N ân h n  Thươn  mại Cổ phần S do ông Phạm 

Trườn  T l m đại diện có Đơn đề n hị xét xử vắn  mặt v  có văn b n  ửi Tòa  n 

x c định vẫn  iữ n u ên yêu cầu khởi kiện. Đề n hị Tòa  n buộc ông Phạm Trần 

Hoàng Q ph i thanh to n n a  s  tiền còn nợ cho Ngân hàng tính đến n    

14/7/2023 là 285.232.623 đồn , trong đó nợ   c là 112.668.383 đồn , lãi quá 

hạn là 172.564.240 đồn  v  tiền lãi tiếp tục ph t sinh kể từ n    15/7/2023 cho 

đến khi ông Q thanh to n xon  to n bộ kho n nợ trên s  nợ   c theo mức lãi suất 

nợ qu  hạn m  c c bên đã thỏa thuận tron  Giấ  đề n hị cấp thẻ tín dụn  kiêm 

hợp đồn  n    24/11/2017, Điều kho n v  điều kiện ph t h nh v  sử dụn  thẻ tín 

dụn  của N ân h n  Thươn  mại Cổ phần S. 

 ị đơn ôn  Phạm Trần Ho n  Q đã được Tòa  n triệu tập hợp lệ để tham 

 ia phiên tòa lần thứ hai nhưn  vẫn vắn  mặt khôn  rõ lý do. 

* Đại diện Viện kiểm s t nhân dân Quận 11 ph t biểu ý kiến về việc tuân 

theo ph p luật như sau:  

- Về t  tụn : Tron  qu  trình  i i qu ết vụ  n, chưa đ m b o thời hạn t n  

đạt thôn  b o thụ lý cho bị đơn. Tại phiên tòa, Thẩm ph n v  Hội đồn  xét xử đã 

tuân thủ đún  c c quy định của ph p luật. N u ên đơn đã thực hiện đầ  đủ c c 

qu ền v  n hĩa vụ của mình.  ị đơn chưa thực hiện đầ  đủ c c qu ền v  n hĩa vụ 

theo qu  định tại Điều 70, 72 của  ộ luật T  tụn  dân sự năm 2015. 

- Về nội dun : Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu khởi kiện của 

n u ên đơn buộc ông Phạm Trần Ho n  Q thanh toán tr  cho Ngân hàng Thươn  

mại Cổ phần S s  tiền nợ tính đến n    14/7/2023 là: 285.232.623 đồn ,tron  đó 
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nợ   c là: 112.668.383 đồn , nợ lãi qu  hạn là: 172.564.240 đồn . Tiền lãi sẽ được 

tiếp tục tính từ n    15/7/2023 trên s  tiền nợ   c còn lại cho đến khi bị đơn tr  hết 

nợ theo mức lãi suất thỏa thuận hợp đồn  đã ký. Án phí dân sự sơ thẩm: bị đơn 

chịu  n phí trên s  tiền n u ên đơn được chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu c c t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n đã được xem 

xét tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm s t nhân dân Quận 11 tại phiên tòa. 

Hội đồn  xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Ngân hàng 

Thươn  mại Cổ phần S khởi kiện  êu cầu ôn  Phạm Trần Ho n  Q tr  s  tiền còn 

nợ. Theo Kết qu  x c minh của Côn  an Phườn  15, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí 

Minh thì đươn  sự Phạm Trần Ho n  Q, sinh năm 1983 có đăn  ký thườn  trú tại 

s   đườn  s  , cư x  L, Phườn  15, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh nhưn  

khôn  thực tế cư trú tại địa phươn , đi đâu khôn  rõ.   n nh  từ năm 2016.  

Hiện khôn  x c định được địa chỉ nơi cư trú của ông Phạm Trần Ho n  Q. 

N u ên đơn N ân h n  đã  hi đầ  đủ v  đún  địa chỉ nơi cư trú của bị đơn 

ông Phạm Trần Ho n  Q theo địa chỉ được  hi tron   iao dịch, hợp đồn  bằn  văn 

b n l  s :  đườn  s  , cư x  L, Phườn  15, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. Hiện 

nay ông Q khôn  có mặt tại địa phươn  m  khôn  thôn  b o cho n u ên đơn N ân 

h n  biết về nơi cư trú, nơi l m việc mới thì được coi l  c  tình  iấu địa chỉ v  Tòa 

 n tiếp tục  i i qu ết theo thủ tục chun  l  đ m b o đún  qu  định tại điểm a 

kho n 2 Điều 6 của N hị qu ết s  04/2017/NQ-HĐTP n    05/5/2017 của Hội 

đồn  Thẩm ph n tòa  n nhân dân t i cao. 

Căn cứ vào kho n 3 Điều 26, điểm a kho n 1 Điều 35, điểm a kho n 1 Điều 

40 của  ộ luật T  tụn  dân sự năm 2015 thì quan hệ ph p luật l  tranh chấp hợp 

đồn  va  t i s n, thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n nhân dân Quận 11, 

Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

 [2] Về thủ tục tố tụng: N u ên đơn N ân h n  Thươn  mại Cổ phần S do 

ông Phạm Trườn  T l m đại diện có Đơn đề n hị xét xử vắn  mặt. Căn cứ vào 

kho n 1 Điều 228 của  ộ luật T  tụn  dân sự năm 2015, Tòa  n vẫn tiến h nh xét 

xử vụ án.  

 ị đơn ông Phạm Trần Ho n  Q đã được Tòa  n triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

vẫn vắn  mặt khôn  rõ lý do, khôn  có n ười đại diện tham  ia phiên tòa. Căn cứ 

vào điểm b kho n 2 Điều 227 của  ộ luật T  tụn  dân sự năm 2015, Tòa  n tiến 

h nh xét xử vắn  mặt bị đơn. Ông Q đã được Tòa  n triệu tập hợp lệ đến Tòa  n để 

trình b   ý kiến của mình đ i với  êu cầu khởi kiện của N ân h n  nhưn  ông Q 

vắn  mặt khôn  rõ lý do cũn  như khôn  cun  cấp t i liệu, chứn  cứ cho Tòa  n. 

Như vậ , ôn  Q đã từ bỏ c c qu ền được ph p luật qu  định. Tòa  n căn cứ v o 

c c t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n để  i i qu ết theo qu  định của ph p 

luật. 

[3] Về yêu cầu của nguyên đơn:  

3.1 Đ i với yêu cầu tr  s  tiền nợ   c là 112.668.383 đồn : 
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Căn cứ Giấ  đề n hị cấp thẻ tín dụn  kiêm hợp đồn  n    24/11/2017  iữa 

Ngân hàng và ông Phạm Trần Ho n  Q, Hội đồn  xét xử xét thấ  đủ cơ sở x c định 

ông Q được N ân h n  cấp thẻ tín dụn  s  436438 – 9074 hạn mức tín dụn  

100.000.000 đồn , sau khi cấp thẻ, ông Q đã thực hiện c c  iao dịch với tổn  s  

tiền 205.066.369 đồn , ông Q đã thanh to n cho N ân h n  s  tiền 128.466.166 

đồn , lần cu i cùn  thanh to n v o n    15/02/2020, từ n    15/3/2020 ông Q 

khôn  thực hiện n hĩa vụ tr  nợ cho N ân hàng. 

Theo qu  định tại Điều 91, Điều 93, Kho n 3 Điều 98 của Luật C c tổ chức 

tín dụn  năm 2010, N ân h n  Thươn  mại Cổ phần S l  tổ chức tín dụn  được 

qu ền cấp tín dụn  dưới hình thức ph t h nh thẻ tín dụn , N ân hàng và ông Q 

được qu ền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụn  theo qu  định của ph p luật. 

Đồn  thời, theo qu  định tại Điều 19, Điều 22 của Qu  chế ph t h nh, thanh to n, 

sử dụn  v  cun  cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt độn  thẻ n ân h n  ban h nh kèm theo 

Qu ết định s  20/2007/QĐ-NHNN n    15/5/2007 của Th n  đ c N ân h n  

Nh  nước, ông Q có n hĩa vụ thanh to n đầ  đủ, đún  hạn tiền va  v  lãi ph t 

sinh từ việc sử dụn  thẻ theo đún  thỏa thuận tại hợp đồn  sử dụn  thẻ. Do ông Q 

vi phạm n hĩa vụ thanh to n nên N ân h n  khởi kiện yêu cầu ông Q thanh toán 

kho n tiền nợ   c còn lại l  112.668.383 đồn  l  có căn cứ. 

3.2 Đ i với yêu cầu thanh to n kho n tiền lãi qu  hạn tính từ n ày 

16/01/2020 đến n    14/7/2023 là 172.564.240 đồn : 

Căn cứ v o Điểm c Kho n 4 Điều 13 v  Điều 20 của Thôn  tư s  

39/2016/TT-NHNN n    30/12/2016 của N ân h n  Nh  nước Qu  định về hoạt 

độn  cho va  của tổ chức tín dụn  thì: “Tổ chức tín dụng chuyển nợ quá hạn đối 

với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và 

không được tổ chức tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ”. 

“Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả 

lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng 

không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn”. 

Do ông Q vi phạm n hĩa vụ thanh to n nên đến n    16/01/2020, Ngân 

h n  x c định ông Q khôn  tr  nợ đún  hạn nên s  dư nợ   c chu ển san  nợ qu  

hạn v   p dụn  mức lãi suất nợ qu  hạn theo qu  định tại b n Điều kho n v  điều 

kiện ph t h nh sử dụn  thẻ tín dụn  l  phù hợp qu  định của ph p luật. Do đó, 

Ngân hàng yêu cầu ôn  Q có n hĩa vụ tr  s  tiền lãi qu  hạn tính từ n    

16/01/2020 đến n    14/7/2023 với s  tiền 172.564.240 đồn  l  có căn cứ. 

Hội đồn  xét xử xét thấ  có đủ cơ sở buộc ông Phạm Trần Ho n  Q có 

n hĩa vụ thanh to n cho N ân h n  s  tiền còn nợ tính đến n    14/7/2023 là: 

285.232.623 đồn . Tron  đó nợ   c l  112.668.383 đồn , nợ lãi qu  hạn l  

172.564.240 đồn  và tiền lãi tiếp tục ph t sinh trên s  nợ   c tính từ n    

15/7/2023 cho đến khi ông Q tr  hết kho n nợ theo mức lãi suất nợ qu  hạn được 

thỏa thuận  iữa N ân h n  với ôn  Q. 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: N ân h n  khôn  ph i chịu  n phí v  được 

hoàn tr  tiền tạm ứn   n phí. Ông Phạm Trần Ho n  Q ph i chịu  n phí trên s  

tiền ph i thanh to n cho N ân h n  theo qu  định của ph p luật. 
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 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ v o kho n 3 Điều 26; điểm a kho n 1 Điều 35, điểm a kho n 1 Điều 

39, Điều 186, kho n 2 Điều 227, kho n 1, kho n 3 Điều 228, Điều 238, 271, 273, 

278, 280 của  ộ luật t  tụn  dân sự năm 2015; 

 Căn cứ vào Điều 91 và Điều 95 của Luật Các tổ chức tín dụn  năm 2010;  

Căn cứ v o Điều 19, Điều 22 Qu  chế ph t h nh, thanh to n, sử dụn  v  

cun  cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt độn  thẻ n ân h n  ban h nh kèm theo Qu ết định s  

20/2007/QĐ- NHNN n    15/5/2007 của Th n  đ c N ân h n  Nh  nước; 

Căn cứ v o Điểm c Kho n 4 Điều 13 v  Điều 20 của Thôn  tư s  

39/2016/TT-NHNN n    30/12/2016 của N ân h n  Nh  nước Qu  định về hoạt 

độn  cho va  của tổ chức tín dụn ; 

Căn cứ v o Điều 26 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 

của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n 

lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí Tòa án; 

Tu ên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn N ân h n  Thươn  mại Cổ 

phần S về việc  êu cầu ông Phạm Trần Ho n  Q tr  nợ. 

2.  uộc ôn  Phạm Trần Ho n  Q có n hĩa vụ tr  cho N ân h n  Thươn  

mại Cổ phần S s  tiền còn nợ tính đến n    14/7/2023 là: 285.232.623 đồn  (Hai 

trăm tám mươi lăm triệu hai trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi ba đồn ), 

tron  đó nợ   c l  112.668.383 đồn , nợ lãi qu  hạn l  172.564.240 đồn .  

Kể từ n    15/7/2023, ông Phạm Trần Ho n  Q còn ph i tiếp tục chịu kho n 

tiền lãi qu  hạn của s  tiền nợ   c chưa thanh to n, theo mức lãi suất m  c c bên 

thỏa thuận tron  hợp đồn  cho đến khi thanh to n xon  kho n nợ   c n  . Trườn  

hợp tron  hợp đồn  tín dụn , c c bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho 

va  theo từn  thời kỳ của N ân h n  cho va  thì lãi suất m  ông Q ph i tiếp tục 

thanh to n cho N ân h n  cho va  theo qu ết định của Tòa  n cũn  sẽ được điều 

chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của N ân h n  cho va . 

3. C c qu ền v  n hĩa vụ thi h nh  n của c c đươn  sự được thực hiện tại cơ 

quan Thi h nh  n dân sự có thẩm qu ền. 

4. Về  n phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Phạm Trần Ho n  Q ph i chịu  n phí l  14.261.631 đồn  (Mười b n 

triệu hai trăm sáu mươi m t nghìn sáu trăm ba mươi m t đồn ). 

Ho n lại cho N ân h n  Thươn  mại Cổ phần S s  tiền tạm ứn   n phí đã 

nộp l  6.468.326 đồn  (Sáu triệu b n trăm sáu mươi tám nghìn ba trăm hai mươi 

sáu đồn ) theo  iên lai thu tạm ứn   n phí, lệ phí Tòa  n s  AA/2021/0020862 

ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi h nh  n dân sự Quận 11, Th nh ph  Hồ 

Chí Minh. 

5. Về qu ền kh n  c o:  
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Đươn  sự vắn  mặt tại phiên tòa được qu ền kh n  c o tron  thời hạn 15 

n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được t n  đạt hoặc niêm  ết theo 

qu  định của ph p luật. 

6. Trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật Thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n 

dân sự có qu ền thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi 

hành  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều  6, 7, 7a v  9 Luật 

Thi h nh  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi 

h nh  n dân sự sửa đổi, bổ sun  năm 2014./. 

 ơi nh n  
- TANDTP. HCM; 

- VKSND Quận 11; 

- Chi cục THADS Quận 11;  

- C c đươn  sự; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phúc  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

V o hồi 09  iờ 50 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2023. 

Tại: Trụ sở Tòa  n nhân dân Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 
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Với Hội đồn  xét xử sơ thẩm  ồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Thanh Phúc. 

C c Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lý Thành Trung; 

2. Ôn  Lâm Huỳnh Đệ. 

        Tiến h nh n hị  n vụ  n dân sự thụ lý s : 37/2023/TLST-DS ngày 06 tháng 

3 năm 2023 về “Tranh chấp hợp đồn  va  t i s n”  iữa: 

1. N u ên đơn: N ân h n  thươn  mại cổ phần S; địa chỉ: Lầu 8, s  266-

268 đườn  Nam Kỳ Khởi N hĩa, Phườn  Võ Thị S u, Quận 3, Th nh ph  Hồ 

Chí Minh;  

N ười đại diện hợp ph p: Ôn  Phạm Trườn  T, sinh năm 1994 - L  n ười 

đại diện theo ủ  qu ền (Văn b n ủ  qu ền n    04/01/2023).  

2.  ị đơn: Ôn  Phạm Trần Ho n  Q, sinh năm 1983; địa chỉ: 59 đườn  s  

3, cư x  Lữ Gia, Phườn  15, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh.  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

 

Tu ên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn N ân h n  Thươn  mại 

Cổ phần S về việc  êu cầu ông Phạm Trần Ho n  Q tr  nợ. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

2.  uộc ôn  Phạm Trần Ho n  Q có n hĩa vụ tr  cho N ân h n  Thươn  

mại Cổ phần S s  tiền còn nợ tính đến n    14/7/2023 là: 285.232.623 đồn  (Hai 

trăm t m mươi lăm triệu hai trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi ba đồn ), 

tron  đó nợ   c l  112.668.383 đồn , nợ lãi qu  hạn là 172.564.240 đồn .  

Kể từ n    15/7/2023, ôn  Phạm Trần Ho n  Q còn ph i tiếp tục chịu 

kho n tiền lãi qu  hạn của s  tiền nợ   c chưa thanh to n, theo mức lãi suất m  

c c bên thỏa thuận tron  hợp đồn  cho đến khi thanh to n xon  kho n nợ   c 

n  . Trườn  hợp tron  hợp đồn  tín dụn , c c bên có thỏa thuận về việc điều 

chỉnh lãi suất cho va  theo từn  thời kỳ của N ân h n  cho va  thì lãi suất m  

ông Q ph i tiếp tục thanh to n cho N ân h n  cho va  theo qu ết định của Tòa 

 n cũn  sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của N ân 

hàng cho vay. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

3. C c qu ền v  n hĩa vụ thi h nh  n của c c đươn  sự được thực hiện tại 

cơ quan Thi h nh  n dân sự có thẩm qu ền. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

4. Về  n phí dân sự sơ thẩm: 
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Ôn  Phạm Trần Ho n  Q ph i chịu  n phí là 14.261.631 đồn  (Mười b n 

triệu hai trăm sáu mươi m t nghìn sáu trăm ba mươi m t đồn ). 

Ho n lại cho N ân h n  Thươn  mại Cổ phần S s  tiền tạm ứn   n phí đã 

nộp l  6.468.326 đồn  (S u triệu b n trăm s u mươi tám nghìn ba trăm hai mươi 

sáu đồn ) theo  iên lai thu tạm ứn   n phí, lệ phí Tòa  n s  AA/2021/0020862 

ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi h nh  n dân sự Quận 11, Th nh ph  

Hồ Chí Minh. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

5. Về qu ền kh n  c o:  

Đươn  sự vắn  mặt tại phiên tòa được qu ền kh n  c o tron  thời hạn 15 

n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được t n  đạt hoặc niêm  ết theo 

qu  định của ph p luật. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

6. Trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật Thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh 

 n dân sự có qu ền thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện 

thi h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều  6, 7,7a và 

9 Luật Thi h nh  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo Điều 30 

Luật Thi h nh  n dân sự sửa đổi, bổ sun  năm 2014. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

N hị  n kết thúc v o hồi 10  iờ 10 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2023.  

 iên b n n hị  n đã được đọc lại cho tất c  th nh viên Hội đồn  xét xử 

cùn  n he v  ký tên dưới đâ . 

 
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phúc 
 

 

 


